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Phaåm 27: TAÙN THAÙN NIEÁT-BAØN 

Khi coù moät vua trôøi 
Ngoài cung ngaøn ngoãng traéng 
ÔÛ treân, giöõa hö khoâng 
Thaáy Phaät nhaäp Nieát-baøn 
Khaép vì caû chö Thieân 
Roäng noùi keä voâ thöôøng: 
“Taát caû tính voâ thöôøng 
Choùng sinh cuõng choùng dieät 
Sinh ra thì ñaõ khoå 
Chæ vaéng laëng laø vui 
Cuûi haønh nghieäp chaát chöùa 
Löûa trí töï chaùy böøng 
Khoùi tieáng khen xoâng trôøi 
Möa xuoáng thì tieâu dieät 
Gioáng nhö kieáp hoûa khôûi 
Thuûy tai laøm taét ngaám.” 
Laïi coù Trôøi Phaïm tieân 
Nhö tieân nghóa baäc nhaát 
Höôûng vui maàu coõi trôøi 
Maø khoâng ñaém baùo trôøi 
Than Nhö Lai Nieát-baøn 
Taâm ñònh, mieäng noùi raèng: 
“Quaùn saùt phaùp ba ñôøi 
Roài cuõng ñeàu tieâu vong 
Thoâng ñaït nghóa ñeä nhaát 
Theá gian khoâng ai saùnh 
Ngöôøi coù tueä tri kieán 
Cöùu giuùp caùc chuùng sinh 
Thaûy ñeàu bò voâ thöôøng 
Ngöôøi naøo ñöôïc coøn maõi. 
Than oâi! Caû theá gian 
Chuùng sinh theo ñöôøng taø.” 
Baáy giôø A-na-luaät 
Theá gian khoâng Luaät-ñaø 
Luaät-ñaø ñaõ tòch dieät 
Luaät-ñaø khoâng sinh töû 
Than: “Nhö Lai Nieát-baøn 
Chuùng sinh ñeàu môø toái 
Caùc haønh nhoùm voâ thöôøng 
Gioáng nhö maây nheï noåi 
Choùng tuï maø choùng tan 
Ngöôøi trí khoâng giöõ gìn. 
Chaøy kim cang voâ thöôøng 
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Hoaïi nuùi tieân Tòch maëc 
Than oâi! Ñôøi laêng xaêng 
Phaù hoaïi khoâng beàn chaéc. 
Sö töû döõ voâ thöôøng 
Haïi Tieân lôùn voi maïnh 
Côø Kim cang Nhö Lai 
Coøn bò voâ thöôøng hoaïi 
Huoáng gì chöa lìa duïc 
Maø chaúng sinh sôï haõi. 
Saùu haït gioáng moät maàm 
Moät traän möa röôùi xuoáng 
Boán reã saâu thaám xuoáng 
Hai dóa naêm thöù traùi 
Ba ñôøi ñoàng moät theå 
Caây ñaïi thoï phieàn naõo 
Voi lôùn Maâu-ni nhoå 
Maø khoâng khoûi voâ thöôøng! 
Gioáng nhö chim Söùc khí 
Öa nöôùc, nuoát raén ñoäc 
Boãng gaëp trôøi naéng laâu 
Maát nöôùc maø thaân cheát 
Ngöïa hay gioûi chieán ñaáu 
Heát traän laïi thuaàn thuïc, 
Löûa höøng nhôø cuûi chaùy 
Heát cuûi thì töï taét 
Nhö Lai cuõng nhö vaäy 
Xong vieäc, nhaäp Nieát-baøn. 
Gioáng nhö aùnh traêng saùng 
Xua boùng toái cho ñôøi 
Chuùng sinh ñeàu ñöôïc soi 
Vaø laïi che Tu-di, 
AÙnh tueä cuûa Ñöùc Phaät 
Soi saùng, cuõng nhö theá 
Xua boùng toái cho ñôøi 
Maø aån nuùi Nieát-baøn. 
Khen ngôïi aùnh saùng maàu 
Soi khaép caû theá gian 
Xua tan moïi boùng toái 
Khoâng döøng, nhö doøng nöôùc. 
Kheùo ñieàu baûy ngöïa gioûi 
Binh chuùng theo cuøng ñi 
Röïc rôõ vua maët trôøi 
Coøn vaøo nôi laën maát. 
Naêm chöôùng che trôøi, traêng 
Chuùng sinh maát aùnh saùng 



LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 

www.daitangkinh.org  
 

Thôø löûa, teá trôøi xong 
Chæ coøn laø khoùi ñen 
AÙnh saùng Phaät ñaõ khuaát 
Ñôøi maát saùng cuõng vaäy. 
Döùt aân aùi, hy voïng 
Ñaùp öùng chuùng sinh muoán 
Ñaõ thoûa chuùng sinh muoán 
Vieäc xong, döùt öôùc mong 
Lìa phieàn naõo buoäc thaân 
Maø ñaéc ñaïo chaân thaät. 
Lìa nhöõng söï roái loaïn 
Nhaäp vaøo nôi vaéng laëng 
Thaàn thoâng bay leân khoâng 
Xaû boû moïi noãi khoå 
Boùng toái cuûa ngu si 
AÙnh trí tueä xua tan. 
Nhöõng buïi baëm phieàn naõo 
Nöôùc trí tueä röûa saïch 
Khoâng coøn dính laïi nöõa 
ÔÛ maõi nôi vaéng laëng 
Döùt taát caû sinh töû 
Taát caû ñeàu toân kính, 
Khieán moïi ngöôøi öa phaùp 
Ñem tueä cho moïi loaøi 
Ñeàu an uûi taát caû 
Caùc coâng ñöùc ñeán khaép 
Tieáng taêm truyeàn nôi nôi 
Theâm saùng ñeán ngaøy nay. 
Nhöõng ngöôøi coù ñöùc daøy 
Vôùi loøng thöông cuûa hoï 
Ñöôïc boán lôïi chaúng möøng 
Gaêïp boán suy chaúng sôï 
Kheùo nhieáp giöõ caùc caên 
Caùc caên ñeàu thoâng saùng 
Laéng taâm quaùn bình ñaúng 
Khoâng nhieãm tröôùc saùu caûnh 
Ñöôïc ñieàu chöa töøng coù 
Ñöôïc ñieàu ngöôøi khoâng ñöôïc. 
Duøng caùc nöôùc xuaát yeáu 
Giuùp ngöôøi khaùt no loøng 
Cho thöù ngöôøi khoâng cho 
Khoâng heà mong baùo ñeàn. 
Thaân nhieäm maàu vaéng laëng 
Bieát heát taát caû nieäm 
Toát xaáu chaúng nghieâng ñoäng 
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Naêng löïc thaéng moïi oaùn 
Thuoác hay trò moïi beänh 
Maø bò voâ thöôøng hoaïi. 
Taát caû loaøi chuùng sinh 
Öa phaùp moãi khaùc nhau 
Ñaùp öùng moïi mong caàu 
Ñaày ñuû moïi öôùc nguyeän. 
Ñaïi thí chuû Thaùnh tueä 
Heã ñi khoâng trôû laïi! 
Nhö löûa böøng theá gian 
Cuûi heát khoâng coøn chaùy. 
Taùm phaùp khoâng laøm nhieãm 
Ñieàu naêm thöù khoù ñieàu 
Duøng ba ñeå thaáy ba 
Lìa ba maø thaønh ba 
Caát moät ñeå ñöôïc moät 
Vöôït baûy maø nguû daøi 
Ñaïo roát raùo vaéng laëng 
Hieàn thaùnh ñeàu toân kính. 
Ñaõ döùt chöôùng phieàn naõo 
Ngöôøi toân thôø ñaõ ñoä 
Keû ñoùi khaùt thieáu thoán 
Ñöôïc uoáng nöôùc cam loä, 
Maëc aùo giaùp nhaãn nhuïc 
Haøng phuïc moïi töùc giaän, 
Thaéng phaùp nghóa nhieäm maàu 
Laøm vui loøng moïi ngöôøi 
Keû tu thieän treân ñôøi 
Gieo troàng haït gioáng Thaùnh 
Ngöôøi tu chaùnh, baát chaùnh 
Ñeàu ñoä khoâng boû soùt, 
Quay phaùp luaân voâ thöôïng 
Ñôøi vui möøng laõnh thoï, 
Voán gieo nhaân öa phaùp 
Thaûy ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt. 
Ñi khaép trong nhaân gian 
Ñoä nhöõng ngöôøi chöa ñoä 
Ngöôøi chöa thaáy chaân thaät 
Giuùp hoï thaáy chaân thaät. 
Ngöôøi tu theo ngoaïi ñaïo 
Trao hoï phaùp saâu xa 
Noùi sinh töû voâ thöôøng: 
Khoâng chuû, khoâng gì vui. 
Döïng côø “Ñöôïc ngôïi khen” 
Phaù hoaïi caùc ma quaân 
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Tieán, luøi khoâng vui buoàn, 
Chuùng sinh than Nieát-baøn 
Hoùa ñoä ngöôøi chöa ñoä 
Giaûi thoaùt ngöôøi chöa thoaùt 
Keû chöa tòch ñöôïc tòch 
Ngöôøi chöa giaùc ñöôïc giaùc 
Ñaïo Maâu-ni vaéng laëng 
Ñeå nhieáp hoùa chuùng sinh. 
Chuùng sinh traùi ñaïo Thaùnh 
Laøm nhöõng vieäc baát chaùnh 
Gioáng nhö ñaïi kieáp heát 
Ngöôøi trì phaùp nguû ngon. 
Maây daøy, saám noå vang 
Möa cam loä phaù röøng 
Voi treû dieät gai goùc 
Vì ngöôøi ñem lôïi loäc, 
Maây lìa voi giaø suy 
Ñieàu ñoù khoâng kham noåi 
Phaù kieán, ñeå thaønh kieán 
ÔÛ ñôøi maø ñoä ñôøi, 
Ñaõ phaù caùc taø luaän 
Chöùng ñöôïc ñaïo Töï taïi 
Nay nhaäp vaøo vaéng laëng 
Ñôøi khoâng ngöôøi cöùu giuùp. 
Binh chuùng lôùn Ma vöông 
Giöông oai rung ñaát trôøi 
Muoán haïi Ñaáng Maâu-ni 
Nhöng khoâng theå nghieâng ñoäng. 
Theá sao boãng moät saùng 
Bò ma voâ thöôøng haïi 
Trôøi ngöôøi nhoùm hoïp ñoâng 
Ñaày khaép giöõa hö khoâng 
Sôï sinh töû voâ cuøng 
Sinh taâm raát lo sôï. 
Theá gian duø xa gaàn 
Maét trôøi ñeàu soi thaáy 
Nghieäp baùo thaáy roõ raøng 
Nhö nhìn hình trong göông, 
Tai trôøi ñeàu thoâng ñaït 
Duø ôû xa cuõng nghe, 
Leân trôøi daïy caùc trôøi 
Xuoáng traàn ñoä keû theá 
Phaân thaân maø hôïp theå 
Loäi nöôùc maø khoâng chìm, 
Nghó nhôù ñôøi quaù khöù 



LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 

www.daitangkinh.org  
 

Troïn kieáp cuõng khoâng queân. 
Caùc caên theo caûnh traàn 
Moãi ngöôøi nghó moät khaùc 
Bieát trí tha taâm thoâng 
Taát caû ñeàu bieát heát, 
Trí nhieäm maàu thaàn thoâng 
Quaùn taát caû bình ñaúng 
Döùt heát moïi laäu hoaëc 
Taát caû vieäc ñaõ xong 
Trí boû coõi Höõu dö 
Baët trí maø Nieát-baøn. 
Chuùng sinh taâm ngang böôùng 
Thì ñöôïc söï meàm moûng 
Caùc chuùng sinh caên thuaàn 
Thì ñöôïc tueä saùng suoát 
Döùt voâ löôïng aùc nghieäp 
Ñeàu ñöôïc con ñöôøng thoâng 
Moät sôùm boãng Nieát-baøn 
Coøn ai baøy ñöùc aáy? 
Ñôøi khoâng ngöôøi cöùu giuùp 
Khí döùt, hy voïng tan 
Ai ñem nöôùc maùt meû 
Vaåy leân cho soáng laïi! 
Laøm xong vieäc mình roài 
Ñaïi Bi ñaõ Nieát-baøn 
Löôùi ngu si theá gian 
Roài ai seõ xeù tan? 
Doøng sinh töû chaûy mau 
Ai seõ goïi quay laïi? 
Chuùng sinh taâm si meâ 
Ai noùi ñaïo vaéng laëng? 
Ai chæ choã an oån? 
Ai baøy nghóa chaân thaät 
Chuùng sinh chòu khoå lôùn 
Ai laøm cha laønh cöùu? 
Nhö tuïng nhieàu ñeàu queân 
Laï ñaát, ngöïa maát uy 
Laøm vua, maát ñaát nöôùc 
Ñôøi khoâng Phaät cuõng vaäy! 
Hoïc roäng, khoâng noùi ñöôïc 
Thaày thuoác maø khoâng tueä 
Laøm vua maát uy theá 
Maát Phaät, ñôøi maát saùng. 
Ngöïa hay maát ngöôøi khieån 
Ñi thuyeàn maát ngöôøi laùi 
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Ba quaân maát töôùng gioûi 
Ngöôøi buoân maát daãn ñöôøng 
Beänh maát thaày thuoác gioûi 
Thaùnh vöông maát baûy baùu 
Caùc sao maát aùnh saùng 
Thích thoï laïi maát maïng 
Theá gian cuõng nhö theá 
Phaät dieät maát Ñaïo sö.” 
Caùc La-haùn cuõng vaäy 
Vieäc phaûi laøm ñaõ laøm 
Caùc laäu ñeàu ñaõ heát 
Tri aân, baùo aân Phaät 
Buoàn thöông noùi trieàn mieân 
Khen ñöùc, baøy khoå ñôøi. 
Nhöõng ngöôøi chöa lìa duïc 
Buoàn khoùc khoâng keàm ñöôïc 
Ngöôøi caùc laäu ñaõ heát 
Chæ than khoå sinh dieät. 
Khi aáy caùc Löïc só 
Nghe Phaät ñaõ Nieát-baøn 
Lieàn buoàn khoùc naùo ñoäng 
Nhö ngoãng gaëp chim öng 
Ñeàu ñeán choã song thoï 
Thaáy Nhö Lai Nieát-baøn 
Veû giaùc ngoä khoâng coøn 
Ñaám ngöïc maø keâu trôøi 
Nhö sö töû baét ngheù 
Ñaøn boø keâu naùo ñoäng. 
Trong ñoù, coù löïc só 
Taâm ñaõ öa chaùnh phaùp, 
Nhìn kyõ Ñaáng Phaùp Vöông 
Ñaõ ñi vaøo vaéng laëng 
Raèng: “Chuùng sinh ñeàu meâ 
Phaät môû baøy giaùc ngoä 
Nay Ngaøi vaøo vaéng laëng 
Vaøo Nieát-baøn roát raùo 
Vì ngöôøi döïng côø phaùp 
Maø nay boãng ngaõ ñoå 
Maët trôøi tueä Nhö Lai 
Ñaïi giaùc chieáu saùng röïc 
Tinh taán laø löûa noùng 
Trí tueä chieáu aùnh saùng 
Xua tan moïi boùng toái 
Theá sao laïi toái maõi? 
Moät tueä chieáu ba ñôøi 
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Laøm maét cho chuùng sinh 
Nay boãng nhieân muø loøa 
Caû ñôøi khoâng bieát loái? 
Doøng soâng sinh töû chaûy 
Soùng lôùn tham, saân, si 
Caàu phaùp boãng saäp ñoå 
Chuùng sinh maõi ñaém chìm.” 
Caùc chuùng kia Löïc só 
Ngöôøi buoàn khoùc keâu la 
Ngöôøi ñau thaàm khoâng tieáng 
Hoaëc ngaõ laên xuoáng ñaát 
Hoaëc im laëng suy nghó 
Hoaëc buoàn baõ than daøi 
Söûa soaïn xe baèng vaøng 
Höông hoa ñoà trang söùc 
An trí thaân Nhö Lai 
Phía treân che tröôùng baùu 
Coù côø phöôùn, loïng hoa 
Ñuû caùc thöù kyõ nhaïc 
Caùc nam, nöõ Löïc só 
Ñi theo ñoù cuùng döôøng. 
Caùc trôøi raûi höông hoa 
Hö khoâng troåi nhaïc trôøi 
Ngöôøi, trôøi ñeàu buoàn than 
Cuøng moät lôøi thöông tieác. 
Vaøo thaønh thaáy gaùi, trai 
Giaø, treû cuùng döôøng xong 
Ra khoûi cöûa Long töôïng 
Vöôït soâng Hi-lieân-thieàn 
Ñeán choã thaùp dieät ñoä 
Cuûa caùc Phaät quaù khöù 
Chaát Ngöu ñaàu chieân-ñaøn 
Vaø caùc loaïi goã thôm 
Ñaët thaân Phaät leân ñoù 
Röôùi caùc loaïi daàu thôm 
Roài chaâm löûa ôû döôùi 
Ñoát ba laàn khoâng chaùy. 
Khi ñoù Ñaïi Ca-dieáp 
Tröôùc ôû thaønh Vöông xaù 
Bieát Phaät saép Nieát-baøn 
Quyeán thuoäc töø ñoù ñeán 
Tònh taâm phaùt nguyeän maàu 
Muoán thaáy thaân Theá Toân. 
Vì nguyeän hoï chaân thaønh 
Neân löûa taét khoâng chaùy 
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Ca-dieáp cuøng quyeán thuoäc 
Ñeán buoàn than chieâm ngöôõng 
Kính leã hai chaân Phaät 
Sau ñoù löûa môùi chaùy. 
Trong döùt löûa phieàn naõo 
Ngoaøi löûa khoâng ñoát ñöôïc 
Tuy ñoát da thòt ngoaøi 
Nhöng coøn xöông kim cang 
Daàu thôm chaùy heát xong 
Gom xöông vaøo bình vaøng 
Nhö phaùp giôùi baát taän 
Xöông cuõng baát taän theá. 
Quaû trí tueä kim cang 
Khoù ñoäng nhö Tu-di 
Chim caùnh vaøng söùc maïnh 
Khoâng theå naøo nghieâng dôøi 
Naèm ôû trong bình baùu 
Ñeå cho ñôøi löu truyeàn. 
Laï thay! Theá gian löïc 
Chuyeån ñöôïc phaùp vaéng laëng 
Ñöùc danh löu truyeàn roäng 
Ñaày khaép caû möôøi phöông 
Theo ñôøi, vaéng laëng maõi 
Chæ coøn laïi xöông coát 
AÙnh saùng soi ñaát trôøi 
Chuùng sinh ñeàu ñöôïc chieáu 
Boãng aùnh saùng taét maát 
Chæ coøn xöông trong bình. 
Trí beùn nhö kim cang 
Phaù nuùi khoå phieàn naõo 
Caùc khoå nhoùm trong thaân 
Chí kim cang giuùp an 
Chuùng sinh chòu khoå lôùn 
Ñeàu giuùp hoï döùt boû. 
Thaân kim cang nhö theá 
Nay bò löûa ñoát chaùy 
Caùc chuùng Löïc só kia 
Maïnh meõ ñôøi khoâng hai 
Chieát phuïc khoå keû thuø 
Cöùu giuùp khoå, quy y 
Thaân aùi gaëp khoå naïn 
Chí vöõng khoâng lo buoàn 
Nay thaáy Nhö Lai dieät 
Ñeàu buoàn baõ, than khoùc. 
Traùng só söùc khoûe maïnh 
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Kieâu maïn cao nguùt trôøi 
Buoàn khoå eùp ngaët taâm 
Vaøo thaønh nhö ñaàm roäng 
Mang xaù-lôïi vaøo thaønh 
Khaép ñöôøng phoá cuùng döôøng 
Ñaët treân laàu goùc cao 
Ngöôøi, trôøi ñeàu kính thôø. 
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